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TÓM TẮT: Công nghệ sinh học là ngành khoa học có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực 

khoa học khác nhau, lĩnh vực được ứng dụng nhiều nhất hiện nay là nông nghiệp và đã đạt được 

nhiều thành tựu đáng khích lệ. Bài viết này là những lĩnh vực chủ yếu của công nghệ sinh học như 

công nghệ vi sinh, công nghệ nuôi cây mô tế bào, công nghệ di truyền, trong chăn nuôi, nuôi trồng 

thủy sản giúp chúng ta hệ thống hóa một cách đầy đủ về tính ứng dụng đa dạng của công nghệ sinh 

học đối với ngành nông nghiệp. 

Từ khóa: công nghệ sinh học nông nghiệp; trồng trọt; chăn nuôi; thủy sản. 

 

ABSTRACT: Biotechnology is a science that can be applied in many different scientific fields, the 

most applied field today is the field of Agriculture and has achieved many encouraging achievements. 

The following articles are the main areas of biotechnology such as microbiology technology, tissue 

culture technology, genetic technology, in animal husbandry, in aquaculture to help us fully 

systematize enough about the diverse applications of biotechnology to the agricultural industry. 

Key words: agricultural technology; cultivation, animal husbandry; aquaculture. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Công nghệ sinh học có lịch sử lâu đời, từ 

hơn 6.000 năm trước đây, khi con người cổ xưa 

đã biết lấy hạt lúa mì nảy mầm nấu thành loại 

nước giải khát cho lên men tự nhiên. Đó chính 

là loại bia đầu tiên của con người. Người xưa 

cũng đã biết làm giấm, dân Hy Lạp và La Mã 

cổ xưa uống giấm pha loãng như một thứ nước 

giải khát. Quá trình làm rượu vang ngày nay 

không khác gì những loại rượu lên men trước 

kia. Cũng cách đây 6000 năm, người Ai Cập cổ 

đã làm ra một loại bánh mì xốp từ bột nhào lên 

men; rồi một dạng công nghệ sinh học cổ điển 

nữa là muối chua rau quả để bảo quản, sử dụng 

lâu dài vào những tháng mùa đông băng tuyết 

cũng được con người biết đến từ hàng ngàn năm. 

Trong ngành chăn nuôi, người ta ủ chua thức 

ăn để làm thức ăn cho gia súc. Công nghệ sinh 

học được đánh giá như một trong những biện 

pháp hữu hiệu giúp nhân loại vượt qua những 

khủng hoảng về lương thực, năng lượng, ô 

nhiễm môi trường và các bệnh tật hiểm nghèo 

do sự sai sót của di truyền gây nên [10]. Đại bộ 

phận các nhà khoa học hàng đầu thế giới cho 

rằng, công nghệ sinh học được ứng dụng nhiều 

nhất trong lĩnh vực nông nghiệp là bao gồm 

những công nghệ chính: công nghệ nuôi cấy 

mô tế bào; công nghệ sinh học thực vật; công 

nghệ sinh học động vật; công nghệ sinh học vi 

sinh vật và enzyme; công nghệ sinh học phân 

tử; công nghệ gene và các kỹ thuật di truyền; 

công nghệ cấy chuyển phôi trong lĩnh vực chăn 

nuôi; các chế phẩm phòng trừ bệnh cho thủy 

sản và gia súc. Tất cả những lĩnh vực này cũng 

đã đủ để nói lên những ứng dụng cơ bản của 

công nghệ sinh học trong ngành nông nghiệp 

[5], [10], [13], [14]. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Công nghệ sinh học ứng dụng trong lĩnh 

vực trồng trọt 
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1) Những kỹ thuật mới cải tạo giống cây 

trồng [1], [7] 

Công nghệ này nhằm tạo ra cây con có sức 

sống và năng suất cao hơn. Với 4 dòng lai, 

người ta cho lai nội phối với nhau để tạo ra các 

đồng hợp tử, rồi cứ 2 đồng hợp tử lại cho thụ 

phấn chéo nhau để tạo ra thế hệ lai 1 và thế hệ 

lai 2. Hai thế hệ lai này được lai với nhau tạo ra 

cơ thể lai cuối cùng có những đặc tính tốt của 

cả 4 dòng lai ban đầu. Bằng kỹ thuật này người 

ta đã tạo ra giống “ngô lai” hiện nay. 

 

Dòng A Dòng B Dòng C Dòng D 

                                                         Cả 4 dòng cho lai nội phối trong 

                                                                vài thế hệ để tạo đồng hợp tử     

                                                 Lai nội phối                              Lai nội phối                      Lai nội phối     

 

  

Đồng hợp tử dòng A Đồng hợp tử dòng B Đồng hợp tử dòng C Đồng hợp tử dòng D 

 

                                                                Cả 4 dòng đều yếu 

                                                                và cho năng suất thấp 

 

                    Thụ phấn chéo                 Tạo ra thể lai mạnh hơn             Thụ phấn chéo 

              

                         Thể lai 1                                                                                     Thể lai 2  

 

                                                         

                                               Lai 2 thể lai trên để tạo ra “Ngô lai” 

                                                                                            

                                                                           Ngô lai 

 

Sơ đồ 1. Mô hình tạo giống “ngô lai” hiện đại 
 

2) Kỹ thuật nhân giống vô tính [7], [8] 

Được nghiên cứu từ những năm 70 đã 

mang lại những kết quả rất khả quan gồm: nuôi 

cấy mô và cơ quan thực vật trong ống nghiệm; 

thí nghiệm và nhân giống vô tính; kỹ thuật nuôi 

cấy tế bào… Những kỹ thuật này tạo khả năng 

lai ghép giữa các loài cách xa nhau, tạo ra 

những cây mới. Bằng phương pháp nuôi cấy 

mô tế bào thực vật trong ống nghiệm, các giống 

cây mới được tạo ra với số lượng nhiều trong 

một thời gian ngắn có chất lượng đồng đều, 

năng suất cao. 

 

 

Hình 1. Mô tế bào nuôi cấy 

trong môi trường dinh dưỡng thích hợp 
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Nhờ phương pháp này, những năm gần 

đây công nghệ sinh học đã góp phần hỗ trợ, 

thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp trên toàn 

cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Các 

giống cây trên đã được canh tác trên diện rộng 

ở nhiều nước trên thế giới và thu được nhiều lợi 

nhuận cao. Kết quả là tạo ra các cá thể: sinh trưởng 

tốt; ít hoặc không nhiễm bệnh; có khả năng 

chống chịu đều kiện môi trường: hạn, lạnh, 

phèn, chua… Việt Nam đã nhân được giống 

dứa, vi nhân giống các loại hoa hồng, các loại 

cẩm chướng; nhân giống hoa lan; nhân giống 

bạch đàn. Ở Lâm Đồng, công nghệ sinh học 

được ứng dụng để nhân giống khoai tây, dâu 

tây, hoa lan, bằng kỹ thuật nuôi cấy mô. 

 

 

 

Hình 2. Các loại hoa hồng, hoa lan, quả dứa 

phát triển từ phương pháp nuôi cấy mô tế bào 
 

3) Sản xuất cây đơn bội [4], [6], [16] 

Là kỹ thuật nuôi cấy bao phấn và hạt phấn 

tạo cây đơn bội nhờ sự cảm ứng phát sinh phôi 

từ những lần phân chia lặp lại của các bào tử 

đơn bội, các tiểu bào tử, các hạt phấn non. Có 2 

phương pháp nuôi cấy tạo cây đơn bội. Phương 

pháp 1: các bao phấn được nuôi cấy trên môi 

trường có agar hoặc môi trường lỏng và sự phát 

sinh phôi xảy ra trong bao phấn. Phương pháp 

2: hạt phấn được tách rời khỏi bao phấn hoặc 

bằng phương pháp cơ học, hoặc do nứt nẻ tự 

nhiên của bao phấn và được nuôi cấy trên môi 

trường lỏng. Môi trường nuôi cấy tùy theo đối 

tượng nuôi cấy bao phấn, hạt phấn mà chúng ta 

lựa chọn môi trường thích hợp tương ứng. Thời 

gian phát triển và đưa ra vườn ươm: phụ thuộc 

vào từng loại cây khác nhau mà thời gian nảy 

mầm từ hạt phấn khác nhau, thường từ 3-8 tuần 

để cây nảy mầm từ hạt phấn. Hiện tượng phát 

sinh cây đơn bội từ các tế bào giao tử đực của 

thực vật gọi là sinh sản đơn tính đực (Androgenesis). 

Có 2 phương thức sinh sản đơn tính đực: 1) Sinh 

sản đơn tính trực tiếp từ tiểu bào tử. Tiểu bào tử 

trong bao phấn từ phôi phát triển thành cây đơn 

bội. Quá trình này thường xảy ra trong bao phấn. 

Phôi ở giai đoạn hình cầu, được phóng thích ra 

từ vỏ ngoài và phát triển; 2) Sinh sản vô tính 

qua Callus. Tiểu bào tử trong bao phấn phát 

triển thành dạng Callus, thành chồi và phát 

triển thành cây đơn bội. Khối mô này thường 

phát triển ra ngoài bao phấn. Kiểu phát triển 

này hoàn toàn phổ biến và do môi trường kích 

thích phát sinh. 

Các nhà khoa học đã áp dụng phương pháp 

này để nuôi cấy hạt phấn các dòng lúa và bao 

phấn của cây thuốc lá (Nicotiana Tabacum). 

Phương pháp này đòi hỏi kỹ thuật rất nghiêm 

ngặt, bởi phụ thuộc rất nhiều tác động ảnh 

hưởng của môi trường. Nuôi cấy đơn bội được 

sử dụng bởi sự có mặt của một bộ nhiễm sắc thể 

đơn bội dễ dàng cho tách ra dòng đột biến, đồng 

thời nhị bội đồng hợp tử thu nhận được bằng 

cách nhị bội hóa cây đơn bội. Điều này rất có ý 

nghĩa trong công tác lai tạo giống. 

4) Thực hiện cấy chuyển gene thực vật tạo 

các giống có nhiều đặc tính tốt hơn [3], [6] 

Nhờ các công nghệ tế bào thực vật và kỹ 

thuật di truyền, chọn giống cây trồng đã có 

những bước tiến dài: bằng kỹ thuật chuyển gene 

(gọi tắt là GMO) người ta đã đưa vào các giống 
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cây trồng, các đơn gene kháng thuốc diệt cỏ và 

kháng nấm bệnh; kháng virus. Phần lớn các 

giống cây trồng chuyển gene có nhiều tính 

trạng, chất lượng cải biến như chuyển gene Bt 

của Baeillus thuringiensis vào cà chua, thuốc 

lá, bông cải giúp kháng sâu hại. Mỹ đã chế tạo 

loại ngô kháng sâu bệnh do từng tế bào của các 

loại ngô này đã mang gene sản sinh tinh thể 

diệt côn trùng. Kỹ thuật chuyển gene cũng đã 

tạo được nhiều giống cây cho năng suất cao, 

mùi vị, màu sắc hấp dẫn; tạo ra các giống cây 

đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng. Ví dụ: cà chua 

màu tím, dưa hấu hình tháp, hình vuông, cà 

chua chín chậm chuyển gene được bán rộng rãi 

ở Mỹ; tạo ra cây khoai - cà chua nhờ quá trình 

dung hợp tế bào của cây khoai tây và cà chua là 

một thành tựu độc đáo. Cây khoai - cà chua mọc 

củ khoai tây ở bộ rễ dưới đất và quả cà chua ở 

trên cây; ứng dụng thành công ghép mầm cà 

chua trên gốc cà tím. 

Chuyển gene đã làm biến đổi chất lượng 

thực phẩm của cây trồng tăng aminoacid có giá 

trị, lipid, tốt hơn, tăng lượng vitamin, độ ngọt, 

chất bột… Ví dụ: sử dụng antisense RNA làm 

cho cà chua chín chậm và khó bị dập hơn khi 

vận chuyển; giống lúa đã dược chuyển 3 gene 

mã hóa erritifn, phytase, metallothionein làm 

cho hạt giàu sắt dễ hấp thụ. Giống cây có 

những đặc tính tốt đặc biệt, chịu rét, đẻ nhánh 

khoẻ, tập trung và năng suất cao [9].  

2.2. Công nghệ sinh học ứng dụng trong sản 

xuất thuốc bảo vệ thực vật [15] 

Công nghệ sinh học tạo ra những thuốc 

bảo vệ thực vật là những chế phẩm sinh học 

(chất kháng sinh, vi khuẩn, nấm, siêu vi trùng, 

tuyến trùng…), những chất có nguồn gốc thực 

vật, động vật được sử dụng để bảo vệ cây trồng 

và nông sản, chống lại sự phá hại của những 

sinh vật gây hại (côn trùng, nhện, tuyến trùng, 

chuột, chim, thú rừng, nấm, vi khuẩn, rong rêu, 

cỏ dại…). Cơ chế tác động của thuốc bảo vệ 

thực vật sản xuất bằng công nghệ sinh học vi 

sinh chủ yếu tác động lên hệ thần kinh, hệ hô 

hấp, hệ tiêu hóa hoặc có tác động xua đuổi, ký 

sinh, đồng thời có khả năng kích thích hệ thống 

kháng bệnh của cây trồng. Bao gồm các loại chủ 

yếu sau: thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh; thuốc trừ 

cỏ dại; thuốc xông hơi diệt trừ sâu bệnh hại 

nông sản trong kho; thuốc trừ tuyến trùng…   

Theo bản chất các thuốc bảo vệ thực vật 

được chia ra [15]: 

Nhóm có nguồn gốc vi sinh: thành phần thuốc 

bao gồm những vi sinh vật còn sống như nấm, 

vi khuẩn, virus, tuyến trùng, chúng đều ở dạng 

bào tử hay nang trong thời gian nhất định. Các 

vi sinh vật này sẽ phát triển và ký sinh trên vật 

chủ khi gặp điều kiện thuận lợi trong môi 

trường nuôi cấy vi sinh vật, gồm chất gây độc 

(độc tố) và chất tác động lên hoạt động sống tế 

bào (kháng sinh). Ví dụ: Kasugamycin, Streptomycin, 

vadydamycin, ningnamycin… (kháng sinh), Avermectin, 

spinosad… (độc tố). 

Thuốc trừ sâu vi sinh từ nấm như: Beauveria 

bassiana, Verticillium lecanii, Entemophaga asiatica, 

E. grylli, Metharizium anisopliae, Zoophthora radicans. 

Các chế phẩm này rẻ, được sử dụng như thuốc 

trừ sâu hóa học. Những loại nấm này xâm nhập 

trực tiếp qua biểu bì côn trùng, không cần đợi 

côn trùng ăn qua đường miệng, thuốc trừ sâu vi 

sinh nấm tránh bị phân hủy bởi tia tử ngoại, độ 

ẩm thấp và những điều kiện khí hậu khác có thể 

giải hoạt thuốc.  

Nhóm thảo mộc: nhóm thuốc được tạo bởi 

quá trình tách chiết từ thực vật các thành phần 

giết sâu là các chất độc có trong cây cỏ hoặc 

dầu thực vật có hiệu lực khá cao và phong phú 

do nguồn nguyên liệu dồi dào. Ví dụ: cây thuốc 

lá, cây neem, bột tỏi, Matrin, Rotenone, Saponin… 

Hoạt chất Rotenone được chiết xuất từ hai giống 

cây họ đậu là Derris elliptica Benth và Derris 

trifoliata, có thể sử dụng như một loại thuốc trừ 

sâu thảo mộc có tác dụng diệt trừ sâu rầy trên 

lúa, ốc bươu vàng cũng như các loại cá dữ, cá 

tạp trong ruộng nuôi tôm. 
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Trên thế giới, nhiều nghiên cứu đã sử dụng 

công nghệ sinh học (đặc biệt là công nghệ vi 

sinh) vào lĩnh vực bảo vệ thực vật rất hiệu quả 

có thể thay thế dần cho các loại thuốc hóa học. 

Việc chuyển các gene kháng sâu bệnh cho cây 

trồng, kháng thuốc trừ cỏ, hoặc sử dụng gene 

theo những mục tiêu có lợi làm tăng hiệu lực 

các chế phẩm sinh học là những mục tiêu chính 

nhằm giảm dần sử dụng hóa học trong công tác 

bảo vệ thực vật, các công ty thuốc trừ sâu đa 

quốc gia đã tiên phong đầu tư trong lĩnh vực 

này (Monsanto, Dupont, Novartis, Rhone Poulence, 

Rhone and Haas…). Mỹ, Úc, Canada, các quốc 

gia Đông Âu đã nghiên cứu các loài thuốc vi 

sinh trong bảo vệ thực vật, sử dụng càng nhiều 

các loại: siêu vi khuẩn, vi khuẩn, nấm để trừ 

sâu, bệnh hại, cỏ dại cho cây trồng, nhận nuôi 

các loại côn trùng có ích thả ra đồng để trừ sâu, 

bệnh và cỏ dại rất có kết quả. 

Nhóm thuốc dạng virus, vi khuẩn: tạo từ 

nhân virus. Virus là tác nhân gây bệnh cực nhỏ 

tạo bởi protein và axit nucleic, ARN, ADN. 

Protein tạo thành vỏ bao quanh, axit nucleic chứa 

thông tin về gene. Virus Nuclear polyhedrosis gây 

bệnh cho loài Heliothis spp caterpillars, đại diện 

là sâu bướm ăn bông vải và sâu ăn chồi thuốc 

lá. Khi sâu ăn phải virus, vỏ bọc protein bảo vệ 

hòa tan trong dịch kiềm ruột sâu. Virus thấm 

vào màng ruột, đôi khi tiến vào hệ tuần hoàn và 

phân chia nhanh dẫn đến cái chết của côn trùng 

trong vòng 2-9 ngày, tùy theo thời kỳ phát triển 

của côn trùng. Ở Việt Nam, các Trung tâm Nghiên 

cứu Bông Nha Hố, Viện Bảo vệ Thực vật và 

Viện Khoa học Việt Nam đã nghiên cứu sản 

xuất chế phẩm trừ sâu vi sinh NPV có nguồn 

gốc virus; thuốc Bt có nguồn gốc từ vi khuẩn 

Bacillu thuringiensis, là loài vi khuẩn đất điển 

hình được phân lập ở vùng Thuringia, Đức.  

Thuốc trừ cỏ dại: trên thị trường có mặt 

một số lượng lớn thuốc trừ cỏ của nhiều công 

ty sản xuất từ nhiều nước khác nhau, cũng được 

sản xuất trên cơ sở công nghệ sinh học và vi sinh. 

Cỏ Lồng vực nước (Echinochloa crusgalli) là loại 

cỏ gây hại quan trọng nhất trên đất lúa, cỏ làm 

thất thu năng suất lúa do cạnh tranh dinh dưỡng 

và ánh sáng, sự lẫn tạp hạt cỏ còn làm ảnh 

hưởng đến chất lượng hạt giống. Nghiên cứu về 

các dạng nấm dùng làm từ cỏ sinh học đã được 

tiến hành ở Việt Nam từ 1996, do các Viện Bảo 

vệ Thực vật, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu 

Long, Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả cho 

thấy nhiều dòng nấm, hơn 10 dòng có khả năng 

diệt được trên ruộng lúa như cỏ lồng vực nước, 

cỏ lồng vực cạn (Echinochloa colona), cỏ lồng 

vực công (Leptochinesis sp)… Thuốc diệt cỏ 

nguồn gốc sinh học là các loài nấm gây bệnh 

cho cây chủ có tính chất chuyên hóa, gây bệnh 

cho các loài cỏ dại nhưng không ảnh hưởng đến 

các loài cây trồng khác. Thuốc sẽ hủy diệt các 

mô cây cỏ khi tiếp xúc trực tiếp với thuốc. 

Thuốc sẽ được cây cỏ hấp thụ và di chuyển 

trong mạch nhựa, chuyển đến các bộ phận làm 

thay đổi trạng thái sinh học của cỏ hoặc giết 

chết cây cỏ. 

2.3. Công nghệ sinh học ứng dụng trong sản 

xuất và sử dụng phân bón sinh học [15] 

Phân sinh học còn được gọi là phân vi sinh, 

sản xuất bằng công nghệ sinh học có chứa một 

hoặc nhiều loại vi sinh vật khác nhau, có khả 

năng cộng sinh trong đất, khi bón phân các vi 

sinh vật này sẽ làm tăng nhanh quá trình chuyển 

hóa trong đất, giúp tăng suất cây trồng. Cơ sở 

khoa học của phân bón sinh học là dựa vào đặc 

tính hoạt động và khả năng sinh khối rất lớn 

của các vi sinh vật trong đất, người ta đã tiến 

hành phân lập, nuôi cấy và sản xuất nhân tạo ra 

các vi sinh vật này trong phòng thí nghiệm rồi 

đưa trở lại đồng ruộng dưới dạng chế phẩm 

phân bón. Các vi sinh vật này có khả năng  

cộng sinh trong đất và làm tăng quá trình chuyển 

hóa trong đất, tăng năng suất cây trồng. Bón 

phân vi sinh làm cho cây khỏe hơn, sinh trưởng 

nhanh hơn, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt 

hơn; Năng suất cây trồng có thể tăng từ 25-

30%, chất lượng tốt hơn, quả đẹp hơn, có thể 

tiết kiệm được nhiều chi phí do giá phân hạ, 
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giảm lượng phân bón, giảm số lần phun và 

lượng thuốc bảo vệ thực vật… giá thành sản 

phẩm hạ, tăng thêm mức thu nhập cho nông 

dân. Bón vi sinh sản phẩm rất an toàn, lượng 

nitrat giảm đáng kể, đất không bị ô nhiễm, khả 

năng giữ ẩm tốt hơn, tăng cường khả năng cải 

tạo đất do các hệ sinh vật có ích hoạt động 

mạnh làm cho đất tơi xốp hơn, cây dễ hút dinh 

dưỡng hơn. Nguyên liệu để sản xuất phân bón 

vi sinh dễ kiếm và rẻ tiền, đó là rác thải hữu cơ 

sinh hoạt, than bùn đã được hoạt hóa, các phế, 

phụ phẩm nông nghiệp, phụ phẩm các nhà máy 

thực phẩm,… có thể dùng kỹ thuật của công 

nghệ sinh học để phân hủy cùng với vi sinh vật 

tạo ra các chế phẩm phân bón vi sinh. 

Trên thị trường có nhiều loại phân bón 

khác nhau được sản xuất bằng công nghệ sinh 

học, sử dụng các loại vi sinh vật khác nhau 

như: vi sinh vật phân giải Xilan: một hợp chất 

Hydratcacbon phân bố rộng trong tự nhiên. 

Xilan chứa nhiều trong xác thực vật. Trong rơm 

rạ xilan chiếm 15-20%, trong bã mía 30%, 

trong gỗ thông 7%-12%, trong các loại lá rộng 

20%-25%; vi sinh vật phân giải lưu huỳnh (S): 

lưu huỳnh là một trong những chất dinh dưỡng 

quan trọng của cây trồng. Trong đất, nó thường 

ở dạng các hợp chất muối vô cơ như: CaSO4, 

Na2SO4, FeS2, Na2S… một số dạng hữu cơ. 

Động vật và người sử dụng thực vật làm thức 

ăn và cũng biến S của thực vật thành S của 

động vật và người; vi sinh vật phân giải 

PhotPho (P): trong tự nhiên, P nằm trong nhiều 

dạng hợp chất khác nhau. Những hợp chất P 

hữu cơ này được vi sinh vật phân giải tạo thành 

những hợp chất P vô cơ khó tan, một số ít được 

tạo thành ở dạng dễ tan. Hợp chất P hữu cơ 

quan trọng nhất được phân giải từ tế bào vi sinh 

vật là nucleotide; vi sinh vật phân giải Nitơ 

(N): hằng năm, cây trồng lấy từ đất hàng trăm 

triệu tấn nitơ. Dùng phân vi sinh vật phân giải 

Nitơ, con người trả lại đất được khoảng >40% 

lượng thiếu hụt, bổ sung bằng nitơ do hoạt 

động sống của vi sinh vật. 

Bằng kỹ thuật của công nghệ sinh học đã 

sản xuất ra nhiều loại phân bón điển hình như:  

Phân vi sinh vật cố định đạm (N): đó là 

các chế phẩm có chứa vi sinh vật chứa N sống 

được đưa vào đất hoặc rễ cây để tăng cường sự 

cố định N của khí trời nhằm cung cấp thêm 

đạm cho cây trồng, bao gồm: phân vi sinh vật 

cố định đạm cộng sinh với cây họ đậu. Ví dụ: 

phân Nitragin, Rhidafo… có tác dụng làm tăng 

khả năng xâm nhập của các vi sinh vật vào hệ 

rễ của các cây họ đậu, làm tăng khả năng cố 

định N của cây, cung cấp nhiều N cho cây 

trồng; hoặc phân vi sinh vật cố định N sống tự 

do như phân Azotobacterin có tác dụng xử lý 

hạt giống, làm tăng năng suất từ 5-10%. Có 2 

loại phân bón sinh học được sản xuất từ vi 

khuẩn Rhizobium và vi khuẩn Azotobacter; 

Phân vi sinh vật phân giải lân: nhờ vi sinh 

vật, lân hữu cơ được vô cơ hóa biến thành muối 

của axit phosphoric. Các dạng lân này một 

phần được sử dụng, biến thành lân hữu cơ, một 

phần bị cố định dưới dạng lân khó tan như 

Ca3(PO2)2, FePO4, AlPO4. Những dạng khó tan 

này trong những môi trường có pH thích hợp sẽ 

chuyển hóa thành dạng dễ tan;  

Phân vi sinh vật phân giải Kali: là phân 

hay chế phẩm có chứa các chủng vi sinh vật có 

khả năng phân giải các hợp chất chứa kali (ví 

dụ: Silicat) thành các muối kali dễ tan, cây có 

thể sử dụng được. Loại phân này tác dụng: 

cung cấp chất kali dễ tiêu cho cây trồng, góp 

phần tăng năng suất và phẩm chất nông sản; 

Phân vi sinh hỗn hợp: là loại phân phối 

trộn tính ưu việt của loài vi sinh vật này với 

tính ưu việt của loài vi sinh vật khác, tạo ra một 

hỗn hợp phân vừa có khả năng phân giải vật 

chất vừa có khả năng tổng hợp chất kích thích 

sinh trưởng, chống sâu bệnh và khả năng tạo 

thành mùn. Loại phân này khi sử dụng, tất cả 

các loại vi sinh vật đều có khả năng phát triển 

và đều chuyển hóa vật chất tạo ra nhiều chất 

dinh dưỡng có lợi cho cây trồng; 
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Phân bón hữu cơ vi sinh: gồm hai thành 

phần, phần hữu cơ và sinh khối vi sinh vật. 

Việc sản xuất phân hữu cơ vi sinh ở đây có hai 

quá trình lợi dụng hoạt động sống của vi sinh 

vật. Quá trình chuyển hóa vật chất trong phân 

là nhờ những vi sinh vật đặc hiệu bón vào trong 

đất. Công nghệ sản xuất đơn giản và không cần 

kỹ thuật phức tạp. 

Ngoài ra còn có phân bón Hudavill; phân 

Fitohoocmon được sản xuất từ phụ phẩm nhà 

máy đường mía, phân bón sản xuất từ bã cà 

phê, phân bón từ rác thải (ủ phân Compost). 

2.4. Công nghệ sinh học ứng dụng trong 

chăn nuôi 

1) Kỹ thuật cấy chuyển phôi [3] 

Kỹ thuật cấy chuyển hợp tử ở bò. Bản 

chất: gây rụng trứng ở bò cái có các đặc điểm 

mà ngành chăn nuôi cần đến và cho thụ tinh với 

tinh trùng của bò đực cũng có những đặc điểm 

mong muốn. 

Kỹ thuật cấy phôi còn cho phép tạo ra gia 

súc sinh đôi, sinh ba, hoặc nhiều hơn nữa. Bản 

chất: chia noãn bào đã thụ tinh của gia súc 

thành hai, ba, hoặc hơn nữa phần giống nhau. 

Tạo ra các chất kích thích sinh trưởng cho 

động vật. Bản chất: sử dụng kỹ thuật của công 

nghệ gene để tổng hợp các kích thích tố sinh 

trưởng gia súc trong tế bào vi sinh vật, đẩy mạnh 

phát triển ngành chăn nuôi theo chiều sâu. 

Kích thích tố sinh trưởng của bò cũng 

được sản xuất nhờ kỹ thuật gene trong tế bào 

E.coli. Gia tăng sản lượng sữa 10-15% mà 

không cần phải gia tăng thêm khẩu phần ăn 

hằng ngày.  

2) Tạo chế phẩm phòng tránh bệnh cho 

động vật  

Công nghệ sinh học cho phép tạo ra vaccine 

thế hệ mới nhờ áp dụng kỹ thuật công nghệ di 

truyền. Bằng kỹ thuật sử dụng DNA tái tổ hợp 

người ta đã tạo ra một số loại vaccine thế hệ 

mới kháng bệnh như: vaccine kháng bệnh lở 

mồm long móng; bệnh sốt lợn châu phi; bệnh cầu 

trùng ở gia cầm…; vaccine kháng bệnh cúm gà 

cũng đang được nghiên cứu. 

3) Nhân bản bò có khả năng chống bệnh 

bò điên   

Các chuyên gia thuộc Đại học Quốc gia 

Seoul, Hàn Quốc, vừa công bố nhân bản thành 

công bò chuyển đổi gene có khả năng chống lại 

bệnh bò điên (BSE). Giáo sư Hwang Woo-Sok, 

trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết những con 

bò nhân bản này có các kháng thể tiêu diệt 

prion bất bình thường-thủ phạm gây bệnh bò 

điên (hay BSE). Thịt bị nhiễm bệnh có thể gây 

bệnh Creutzfeldt-Jakob dạng bị điên ở người. 

Căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng của hơn 

140 người tại châu Âu. Giáo sư Hwang đã kêu 

gọi hợp tác với các nhà khoa học Nhật Bản để 

giành được sự thừa nhận của quốc tế. Ông dự 

định gửi những con bò nhân bản (do 15 bò con 

sinh ra) tới các cơ sở nghiên cứu ở Tsukuba, 

Nhật Bản. Thành công này sẽ làm giảm sự lo 

sợ của con người đối với bệnh bò điên. 

2.5. Công nghệ sinh học ứng dụng trong nuôi 

trồng thủy sản [2] 

Công nghệ sinh học tập trung ứng dụng 

trong sản xuất giống và phòng trừ bệnh, công 

nghệ AND: chẩn đoán bệnh tôm, kỹ thuật tạo 

gene: tạo ra cá nhân tạo, tôm nhân tạo… Công 

nghệ sản xuất một số sản phẩm lên men từ thủy 

sản (tôm gạo lên men ở nhiệt độ phòng 25-

300C, cá lên men, mực ống lên men, nước 

mắm…). Các kết quả đạt được [2]: 

Thành tựu đáng kể nhất là sản xuất nhân 

tạo thành công giống cá nước ngọt (mè, trôi, 

trắm, chép), tạo ra bước tiến mới về nuôi cá 

nước ngọt; sản xuất nhân tạo giống tôm sú, 

giống cá biển, một số giống của loài nhuyễn thể 

(trai, ngọc, điệp, ốc hương…) bằng dị giống, dị 

hóa và lai tạo ra các giống cá nuôi có chất 

lượng cao. Trong lĩnh vực nguồn lợi biển đã 

điều tra nghiên cứu sinh học, sự phân bố, trữ 

lượng, khả năng khai thác các đối tượng trong 

các thủy vực nước ngọt, nước lợ, nước biển, 

xây dựng các dự báo khai thác hải sản theo mùa 
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vụ và vùng nước, làm căn cứ xây dựng các 

chính sách bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy 

sản. Nghiên cứu thành công công nghệ bảo 

quản sản phẩm thủy sản, giảm thất thoát sau 

thu hoạch, gia tăng giá trị, tạo sản phẩm có chất 

lượng cao, sử dụng hiệu quả nguồn nhiên liệu 

đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ở các thị trường khác 

nhau, góp phần nâng cao vị thế thủy sản Việt 

Nam trên trường quốc tế. 

2.6. Sử dụng chế phẩm EM (Effective Microoranisms) 

trong trồng trọt và chăn nuôi [15] 

Chế phẩm EM là chế phẩm được tạo ra từ 

sự kết hợp của Công nghệ sinh học với Công 

nghệ vi sinh. Chế phẩm EM có từ 80-125 loài 

vi sinh vật khác nhau bao gồm các loại vi 

khuẩn (quang hợp, cố định đạm, lactic, acid 

acetic), các loại xạ khuẩn, nấm men và nấm sợi. 

Chúng được lựa chọn từ môi trường tự nhiên 

phát triển rất mạnh nên có khả năng cạnh tranh 

với các vi khuẩn gây bệnh trong hệ sinh thái vi 

sinh. Các loại vi sinh vật trong EM có thể sống 

chung với nhau trong hệ sinh thái động vật và 

hòa đồng với nhau về tính chất sinh lý. Về bản 

chất, EM là một oxy hóa mạnh, tạo ra khả năng 

cộng hưởng sóng do các vi sinh vật hoạt động. 

Chúng có khả năng chịu đựng cao, dễ thích 

nghi với điều kiện sống và có khả năng chống 

được sâu bệnh hại. Nếu dùng liên tục EM sẽ 

làm cho tỷ lệ sâu bệnh hại cây trồng giảm 

xuống. Đối với các loại sản phẩm thủy sản có 

thể làm giảm tỷ lệ bệnh tật của các loài tôm, cá 

và các vật nuôi thủy sản khác. Theo kết quả 

nghiên cứu thí nghiệm của ABC (Trung tâm 

Công nghệ sinh học Nông nghiệp), phối hợp 

với Viện Sinh học Nhiệt đới, sử dụng EM phun 

cho các đối tượng rau ăn lá như rau dền, mồng 

tơi, rau muống, cải canh… nồng độ sử dụng 

của EM là 0,1-0,2% phun cách nhau 5-6 ngày 

cho tới khi thu hoạch. Điều kiện thí nghiệm: có 

kết hợp với thả ong mắt đỏ, ong mắt vàng và 

phun thuốc trừ sâu sinh học Bt. Kết quả thu 

được như sau: 
 

Bảng 1. Năng suất một số loại rau được sử lý EM 
 

 

Cải canh Rau dền Rau muống 

Năng suất trên 

1 liếp (kg) 
Tăng (%) 

Năng suất trên 

1 liếp (kg) 
Tăng (%) 

Năng suất trên 

1 liếp (kg) 
Tăng (%) 

0,1 20,6 17,71 17,9 19,33 20,4 20,00 

0,2 21,5 22,85 18,7 24,66 21,1 25,74 

Nước lã 17,5  15,0  17,0  
 

Bảng 2. Năng suất rau muống đợt 2 sau khi phun EM 
 

Nồng độ EM(%) Năng suất đợt 2 Trên1 lip (kg) Tăng (%) 

0,1 20,1 28,84 

0,2 22,5 44,33 

Nước lã 15,6  

 

Nguồn: thí nghiệm tiến hành ở huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh 
 

Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng EM 

trong chăn nuôi tại Việt Nam: đối với gà công 

nghiệp và gà thả vườn (theo kết quả của ABC) 

dùng EM pha vào nước uống hằng ngày theo tỷ lệ 

0,1-0,2%; Đối với gà đẻ làm tăng tỷ lệ đẻ; giảm tỷ 

lệ trứng dị hình; làm tăng trọng lượng trứng; tăng 

màu đỏ của trứng; đối với gà thịt: tăng trọng 

lượng xuất chuồng; giảm thời gian nuôi. 
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3. KẾT LUẬN 

Công nghệ sinh học là ngành khoa học 

mũi nhọn được các nhà khoa học nghiên cứu và 

đã tạo nhiều thành tựu cho nông nghiệp. Công 

nghệ sinh học được đánh giá như một trong 

những biện pháp hữu hiệu giúp nhân loại vượt 

qua những khủng hoảng về lương thực, năng 

lượng, ô nhiễm môi trường và các bệnh tật 

hiểm nghèo do sự sai sót của di truyền gây nên 

[11]. Trong Cách mạng công nghiệp 4.0, Công 

nghệ sinh học là một trong 3 lĩnh vực cơ bản 

hiện nay (Công nghệ sinh học, Kỹ thuật số và 

Vật lý) [12]. Công nghệ sinh học cần tập trung 

nghiên cứu để tạo ra những bước nhảy vọt to 

lớn trong nông nghiệp, thủy sản, y dược, chế 

biến thực phẩm, bảo vệ môi trường, năng lượng 

tái tạo, hóa học và vật liệu. Một trong những 

nhiệm vụ chủ yếu là tập trung nghiên cứu, phát 

triển và ứng dụng công nghệ gene, công nghệ 

tế bào, công nghệ vi nhân giống, công nghệ vi 

sinh, công nghệ enzyme và protein, công nghệ 

di truyền... tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi 

mới, có đặc tính ưu việt, phù hợp với yêu cầu 

của thị trường, phục vụ cho đời sống xã hội. 
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